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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

Số:  3528 /TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Điện Biên, ngày  30  tháng 11  năm 2018


TỜ TRÌNH

V/v ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp
thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên  


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020;
Căn cứ Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 10/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ và phát triển cây hoa Ban, cây hoa Anh đào trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 14/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, kỳ họp 3 về việc Thông qua đề án phát triển sản xuất nông nghiệp lâm nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

Thực hiện kiến nghị sau giám sát của Ban dân tộc - Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 23/BC-DT ngày 08/6/2018; Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 10/9/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ và phát triển cây hoa Ban, cây hoa Anh Đào trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. 
Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên, với các nội dung sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ về thúc đẩy phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế xã hội của địa phương; ngày 13/12/2013, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 322/2013/NQ-HĐND về việc thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Để thực hiện nội dung của Nghị quyết, ngày 13/3/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Sau 4 năm triển khai thực hiện chính sách đã giúp nông dân tiếp cận được nhiều giống cây trồng, vật nuôi có đặc tính ưu việt, áp dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao thu nhập góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống cho nông dân trong tỉnh đặc biệt là nông dân vùng sâu, vùng xa. 
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được chính sách còn bộc lộ nhiều nội dung bất cập (hỗ trợ dàn trải và hạn mức hỗ trợ, mức hỗ trợ thấp, thiếu đồng bộ dẫn đến nhiều nội dung không triển khai thực hiện được; công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng, thực hiện chính sách chưa kịp thời, chưa sát với thực tế dẫn đến hỗ trợ không trọng tâm, trọng điểm...); không còn phù hợp với tình hình thực tế cũng như chủ trương yêu cầu tại Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020; Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Điện Biên đến năm 2020; chưa tập trung nguồn lực thực hiện phát triển các sản phẩm nông sản chủ lực theo hướng hợp tác liên kết sản xuất theo chuỗi, tạo ra các sản phẩm có tính cạnh tranh cao, phát triển bền vững; khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư vào sản xuất nông nghiệp theo hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; từng bước thay đổi phương thức tổ chức sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương và kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp. 
Do đó, để phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, tiềm năng của tỉnh từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung và có vị trí, thương hiệu trên thị trường nông sản, góp phần thực hiện thành công kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đòi hỏi cần có một chính sách hỗ trợ tạo đà cho các sản phẩm phát triển, tiềm năng chất lượng của nông sản Điện Biên, từng bước nâng cao nhận thức, tư duy sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa; nâng cao trình độ canh tác của người dân, góp phần cải thiện cuộc sống, tiến tới làm giàu từ sản xuất nông nghiệp thì việc xây dựng ban hành chính sách là cần thiết. 
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH

Sau một thời gian chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh, sử dụng nguồn ngân sách địa phương theo Nghị quyết số 322/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh và Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh đã phát hiện một số bất cập, vì vậy ngày 03/5/2017 UBND tỉnh đã có văn bản số 1171/UBND-KTN giao nhiệm vụ cho Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, thực hiện các bước để xây dựng dự thảo chính sách trình HĐND tỉnh ban hành điều chỉnh bổ sung hoặc thay thế Nghị quyết số 322/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 và Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 13/3/2014 của UBND tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Trên cơ sở đó và ý kiến kiến nghị của Ban dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo quy đinh của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo phù hợp với định hướng, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.
II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI THỰC HIỆN
1. Quan điểm chỉ đạo

Thực hiện theo chủ trương của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ và phát triển cây hoa Ban, cây hoa Anh đào trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Kế hoạch của UBND tỉnh về cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Điện Biên đến năm 2020.
2. Mục tiêu
Phát triển ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng tập trung các sản phẩm, hàng hóa chủ lực có tính cạnh tranh cao, cải thiện nhanh đời sống của nông dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường sinh thái và đảm bảo an ninh quốc phòng, phát huy tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.
Hỗ trợ các loại hình liên kết sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản để thực hiện thành công Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh, gắn với việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

3. Đối tượng áp dụng

- Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị sự nghiệp) tham gia sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; người tham gia phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Ban Quản lý Chương trình xây dựng nông thôn mới xã/Ban Quản lý dồn điền - đổi thửa xã, phường, thị trấn (gọi tắt là Ban Quản lý cấp xã), Hợp tác xã nông nghiệp, Ban phát triển thôn, bản có diện tích thực hiện dồn điền, đổi thửa.
4. Phạm vi thực hiện: Thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh.
III. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Nghị quyết này sử dụng nguồn ngân sách của tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác quy định về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo chuỗi liên kết giá trị gắn với kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nhằm khắc phục một số tồn tại, hạn chế của chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất xuất nông lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh sử dụng vốn ngân sách địa phương trong thời gian qua.

2. Hỗ trợ thêm và bổ sung những nội dung, hạng mục, đối tượng còn thiếu chưa được quy định ở một số chính sách của Trung ương nhằm phát huy tối đa hiệu quả của chính sách.
3. Đối với các chính sách sử dụng nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thì thực hiện theo quy định của từng chính sách.

IV. NỘI DUNG CHÍNH SÁCH
Nội dung của dự thảo Nghị quyết ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên, gồm 03 Chương và 10 Điều Quy định các nội dung kèm theo, cụ thể:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
Điều 4. Hỗ trợ phát triển Chăn nuôi

Điều 5. Hỗ trợ thú y

Điều 6. Hỗ trợ sản xuất, phát triển Lâm nghiệp

Điều 7. Hỗ trợ phát triển cây hoa Anh Đào

Điều 8. Hỗ trợ phát triển thủy sản

Điều 9. Nguồn kinh phí 

Điều 10. Điều khoản chuyển tiếp
 (Cụ thể có dự thảo Nghị quyết và các tài liệu liên quan gửi kèm theo)

V. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CHÍNH SÁCH

1. Chính sách được ban hành sẽ là cơ sở để tổ chức thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp và Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Điện Biên đến năm 2020.

2. Chính sách được ban hành sẽ khắc phục được những bất cập của chính sách tại Nghị quyết số 322/2013/NQ-HĐND ngày ngày 13/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh; tạo động lực, sức hút triển khai các hợp tác, liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi; thực hiện dồn điền đổi thửa tạo vùng sản xuất tập trung; thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp chủ lực có tính cạnh tranh cao, đồng thời phát huy giá trị chỉ dẫn địa lý các sản phẩm đặc trưng trên địa bàn tỉnh (gạo Điện Biên, cà phê Mường Ảng, ...).

3. Các nội dung hỗ trợ của chính sách sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp và địa phương về sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ gắn với liên kết bền vững, đáp ứng nhu cầu thị trường; đặc biệt là nguồn lực để thực hiện việc tiêm phòng bệnh cho gia súc, gia cầm, phục vụ phát triển ngành chăn nuôi của tỉnh; thúc đẩy các hoạt động trồng rừng sản xuất, khoanh nuôi tái sinh rừng góp phần nâng cao độ che phủ rừng.

VI. NGUỒN LỰC THỰC HIỆN
Chính sách thực hiện bằng nguồn ngân sách của tỉnh và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Dự kiến kinh phí thực hiện chính sách khoảng 30 tỷ đồng/năm.

Trên đây là Tờ trình đề nghị ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Nông nghiệp và PTNT;

- L/đ VP, C/v TH;

- Lưu: VT, KTN(NNT).
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